
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 42 1021 SSD độ III

7 2 43 2002 LNMTC 2BT 5cm

7 3 20 0000 UBT (P) 4cm/Mong con

8 4 52 4014 UBT (P) 6cm

8 5 40 2032 Tiểu không kiểm soát

8 6 24 1001 VS II

9 7 44 2012 UXTC 12 tuần

9 8 32 0100 VS II + NXTC có cuống/VMC

9 9 22 0000 UBT (P) 7cm

11 10 43 3003 UBT (T) 8 cm

11 11 34 ĐT UBT (T) 6 cm

11 12 34 ĐT UBT (T) 7 cm

11 13 25 2022 UBT (T) 6 cm

14 33 4004 UBT (T) 5 cm

4 0 0

7 1 39 0010 VS II + NXTC 12 tuần

7 2 46 2002 UXTC 12 tuần

7 3 26 1011 UBT (T) 7 cm

8 4 56 2022 SSD độ III

8 5 34 1000 VS II

8 6 28 0000 UBT (P) 6cm

9 7 50 1001 UXTC 12 tuần

9 8 34 1011 VS II

9 9 25 0020 UBT (P) 5cm

MỸ NHI + M.TÂM + NHU   

MỸ NHI + NHU

MỸ NHI + NHU   

TR.HẠNH + TÚ NGÂN + NGÂN.TT

TÚ NGÂN + NGÂN.TT

TÚ NGÂN + NGÂN.TT

Q.HIẾU + MỸ HẠNH2

DỰ BỊ

Q.HƯƠNG + HIỀN.CĐT (S)+ THANH THÚY(C)

Q.KHOA + M.PHƯƠNG1

THU THỦY + Q.KHOA + M.PHƯƠNG1

Q.KHOA + M.PHƯƠNG1

HƯNG.PNT + TÔ NGUYỆT + HƯƠNG.PNT

HƯNG.PNT + TÔ NGUYỆT + HƯƠNG.PNT

HƯNG.PNT + HƯƠNG.PNT

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

Q.HIẾU + MỸ HẠNH2

BS PHẨU THUẬT

Đ.THẢO + HIỀN.CĐT

MỸ NHI + LÊ DIỆP + NG LONG

MỸ NHI + NG LONG

MỸ NHI + NG LONG

THỐNG + M TUYẾT + Q.NHẬT

THỐNG + M TUYẾT + Q.NHẬT

THỐNG + Q.NHẬT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 07/03/2011 đến ngày 13/03/2011 (Tuần3)

NS Cắt HTTC + 2PP

TOT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

TRƯƠNG TÚ HOA

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

BÙI THỊ  BÍCH ĐÀO

LÂM THỊ MỸ HƯƠNG

TRẦN THỊ HUYỀN

TRƯƠNG THỊ NGỌC LINH

PHẠM NGỌC HÀ

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ KIM ANH

ĐỖ THỊ LƯỢT

NGUYỄN NGỌC BÍCH

ĐINH THỊ THU THẢO

NGUYỄN THỊ SƯƠNG

TRƯƠNG THỊ THU

BN TNTC

NGUYỄN THỊ ÚT

TRƯƠNG THỊ GÁI

NGUYỄN THỊ VÀNG

ĐÀO THỊ THỬ

TRẦN THỊ THU PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ NGỌC LINH

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ LAN

CAO THỊ XUÂN HỒNG

VÕ THỊ TIỀN

1162

1137

1149

1107

940

1102

862

937

1001

SHC

863

1108

1019

970

933

911

1125

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

894

1004

943

986

PM

Ngày: 07/03/2011 

Ngày: 08/03/2011 

1022

1089

1145



11 10 34 ĐT UBT (P) 8cm

11 11 26 ĐT UBT  10 cm

11 12 21 0000 LNMTCBT (T) 6cm

11 13 21 0000 UBT (P) 10cm

14 30 ĐT UBT (P) 6cm

15 27 1001 UBT (P) 8cm

4 0 0

7 1 46 3003 UBT (T) 7 cm

7 2 42 2022 UBT 2 bên 6cm

7 3 33 4004 UBT (T) 5 cm

8 4 51 5025 UBT (T) 7 cm

8 5 24 1021 UBT (P) 5cm

9 6 47 2012 UBT (T) 8 cm

9 7 34 0000 LNMTC 2BT 7cm/VMC Bóc UBT (T)

9 8 30 0000 VS 1 + LNMTCBT (P)

11 9 59 6006 Sa BQ, Tiểu không kiểm soát

11 10 22 1011 UBT (T) 7cm

11 11 30 0000 VS I

11 12 22 ĐT UBT (T) 6 cm

13 33 0000 VS I

14 24 ĐT UBT (T) 6 cm

4 0 0

7 1 45 3013 UXTC + LNMT 2BT 5cm

7 2 25 ĐT LNMTCBT (P) 6cm

7 3 17 ĐT UBT (P) 7cm

8 4 53 4004 UXTC 10 tuần

8 5 44 2002 UBT  2 bên 7cm/VMC 

8 6 27 0020  Ứ dịch TV/ Mong con

9 7 61 5005 UBT  5 cm, CĐPB: Ứ dịch TV

9 8 26 ĐT UBT (P) 8cm

PHAN NGA + TUYẾT TRINH

D.MINH + G CHUỒN + K.XUYẾN

G CHUỒN + K.XUYẾN   

G CHUỒN + K.XUYẾN   

THƯƠNG.BM + T.HÒA + NGÂN.TT

THƯƠNG.BM + NGÂN.TT

THĂNG.BM + T.NGỌC

DỰ BỊ

DỰ BỊ  

BẢO ANH + HOÀNG VÂN

PHAN NGA + DIỄM TUYẾT + TUYẾT TRINH

PHAN NGA + TUYẾT TRINH

LƯU + H.THẮM + TRÍ 2

LƯU + TRÍ 2

LƯU + TRÍ 2

THANH TÂM + HỒ HOA + M.PHƯƠNG2

HỒ HOA + M.PHƯƠNG2

THĂNG.BM + T.NGỌC

N.QUANG + ĐIỀN

ĐỖ HIẾU + Đ.TRỌNG

ĐỖ HIẾU + Đ.TRỌNG

ĐỖ HIẾU + Đ.TRỌNG

BÁ + TP NGA + X.TRANG2

TP NGA + X.TRANG2

N.ĐIỆP2 + B.TUYẾT.PNT

N.ĐIỆP2 + B.TUYẾT.PNT

K.HOÀNG + HƯƠNG.PNT

K.HOÀNG + HƯƠNG.PNT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS chẩn đoán, TTTXT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS  bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

Treo BQ + TC + Trực tràng, TOT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Chẩn đoán, TTTXT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ TỚI

TRẦN THỊ KIM LIÊN

BN TNTC

LÊ THỊ LOAN

HUỲNH THỊ CHÚC

CÁI NHƯ QUÝ

LÊ THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

NGÔ THỊ KIM XUÂN

MAI THỊ MỸ HẠNH

LÊ THỊ NGỌC MỸ

ĐẶNG THỊ LIỄU

LÊ TRÚC MAI

TRẦN THỊ PHƯƠNG

TẠ THỊ THAY

VŨ THỊ VIỆT HÀ

PHẠM THỊ TRÍCH

CHÂU THỊ TIỀN GIANG

TÔ THỊ KIM LOAN

VÕ THỊ THU NGA

PHAN THỊ THANH VI

LÊ THỊ KIM LIÊN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ MÀU

NGUYỄN THÚY OANH

TRANG KHÁNH THẢO

LÊ THỊ HỒNG VÂN

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

1049

1103

1186

1091

1088

1051

441

1003

974

1101

1168

1038

1169

1213

1199

12536

1066

1013

1098

1039

1071

1053

1155

1209

988

1106

1150

957

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 09/03/2011 

Ngày: 10/03/2011 



9 9 23 ĐT UBT 2bên 5cm

11 10 31 0000 VS II

11 11 29 ĐT UBT (T) 6cm

11 12 27 1001 UBT (P) 7cm

4 0 0

7 1 51 2002 UBT (P) 6cm

7 2 28 ĐT NXTC 12 tuần

7 3 22 ĐT UBT (T) 6 cm

8 4 58 3013 UBT (T) 8 cm

8 5 42 1001 UBT (P) 6cm/VMC RT

8 6 31 1001 UBT (T) 6cm/VMC 2 lần

9 7 50 3003 UBT (T) 8 cm

9 8 32 0000 VS 1 + UBT (P) 6cm

9 9 23 0000 UBT (P) 7cm

11 10 27 0000 VS I

11 11 31 0000 UBT 2bên  6cm

11 12 33 2012 UBT (T) 7 cm

11 13 29 ĐT UBT 2bên  7cm

11 14 24 1001 UBT (T) 5 cm

15 24 0000 UBT (T) 7 cm

BẢO ANH + V.HÙNG

DỰ BỊ

THƯƠNG.BM + H.QUYÊN 

THƯƠNG.BM + H.QUYÊN 

H.HIỆP + TR BÍCH 2

H.HIỆP + TR BÍCH 2

H.HIỆP + TR BÍCH 2

BẢO ANH + V.HÙNG

V.THÀNH + THỤC TRANG + NG TÚ

THỤC TRANG + NG TÚ

HƯNG.PNT + THU HÀ 2 + MỸ THANH

THU HÀ 2 + MỸ THANH

HƯNG.PNT+ MỸ THANH

THƯƠNG.BM + H.QUYÊN + NG THẢO

THƯƠNG.BM + NGÂN.TT      

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

HIẾN MINH + VÕ

V.THÀNH + THỤC TRANG + NG TÚ

NS Bóc u, KTSD

Ngày 3 tháng 3 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD  

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

TRẦN THỤY LỆ THẢO

PHAN THỊ KIM NHỎ

MAI THỊ XUÂN

HỒ THỊ MỘNG LINH

NGUYỄN THỊ THẢO

TRẦN KIM CÚC

LÊ THỊ ÁNH LOAN

HUỲNH THỊ SỰ

NGUYỄN BÍCH PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

NGUYỄN KIM SÁU

PHẠM LÊ NHÃ UYÊN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ MINH

TRẦN THỊ DIỆU HIỀN

TRẦN NGỌC ANH

PHÙNG THỊ ĐỨC TRÂN

NGUYỄN THỊ NHƯ Ý

MAI THIÊN HUẾ

LÊ DƯƠNG HỒNG DIỆP

1056

1194

1134

1223

1242

1143

111

1016

1122

467

1083

1018

1043

1109

1139

1044

1258

1035

1054

Thứ: SÁU 

Ngày: 11/03/2011 


